ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỮ VII-2014

MÔN CẦU LÔNG

________________________

KẾT QUẢ THI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI

	ĐỒNG ĐỘI NAM
	ĐỒNG ĐỘI NỮ

	TT
	Đơn vị
	TT
	Đơn vị

	HCV
	Tp. Hồ Chí Minh
	HCV
	Bắc Giang

	HCB
	Hà Nội
	HCB
	Thái Bình

	HCĐ
	Bộ Công An
	HCĐ
	Hà Nội

	
	Thái Bình
	
	Tp. Hồ Chí Minh


ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỮ VII-2014

MÔN CẦU LÔNG

________________________

KẾT QUẢ THI ĐẤU CÁ NHÂN

1- Giải đơn nam

	1
	VĐV
	Nguyễn Tiến Minh
	Tp. Hồ Chí Minh

	2
	VĐV
	Phạm Cao Cường
	Tp. Hồ Chí Minh

	3
	VĐV
	Lê Hà Anh
	Hà Nội

	3
	VĐV
	Nguyễn Hoàng ANh
	Bộ Công An


2- Giải đơn nữ

	1
	VĐV
	Vũ Thị Trang
	Bắc Giang

	2
	VĐV
	Nguyễn Thị Sen
	Bắc Giang

	3
	VĐV
	Nguyễn Thùy Linh
	Đà Nẵng

	3
	VĐV
	Lê Thu Huyền
	Hà Nội


3- Giải đôi nam

	1
	VĐV
	Lê Hà Anh
	Hà Nội

	
	
	Đào Mạnh Thắng
	

	2
	VĐV
	Nguyễn Công Hải
	Bộ Công An

	
	
	Nguyễn Hoàng Anh
	

	3
	VĐV
	Bùi Bằng Đức  
	Hà Nội

	
	
	Lương Khánh Tân
	

	3
	VĐV
	Nguyễn Khắc Tuấn  
	Quân Đội

	
	
	Nguyễn Hoàng Hải
	


4- Giải đôi nữ

	1
	VĐV
	Vũ Thị Trang 
	Bắc Giang

	
	
	Nguyễn Thị Sen
	

	2
	VĐV
	Nguyễn Thị Bình Thơ
	Thái Bình

	
	
	Đinh Thị Phương Hồng
	

	3
	VĐV
	Nguyễn Thị Bé Trâm  
	Quân Đội

	
	
	Nguyễn Thị Ánh Duyên
	

	3
	VĐV
	Lê Hà Trang
	Hà Nội

	
	
	Nguyễn Thị Mai Anh
	


5- Giải đôi nam nữ
	1
	VĐV
	Dương Bảo Đức  
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	
	Thái T. Hồng Gấm
	

	2
	VĐV
	Đào Mạnh Thắng
	Hà Nội

	
	
	Phạm Như Thảo
	

	3
	VĐV
	Bảo Minh
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	
	Lê Thị Thanh Thủy
	

	3
	VĐV
	Trần Văn Trì
	Quảng Trị

	
	
	Trần Thị Linh Giang
	


BẢNG TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG

DANH SÁCH ĐỘI THAM DỰ ĐHTDTT TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII

MÔN CẦU LÔNG

_______________________

	TT
	Đơn vị
	Vận động viên
	Tổng số
	Huy chương
	Xếp hạng

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	

	1
	Đà Nẵng
	3
	5
	8
	
	
	1
	

	2
	Tp. HCM
	12
	7
	19
	3
	1
	2
	I

	3
	Hà Nội
	10
	8
	18
	1
	2
	5
	III

	4
	Hải Phòng
	5
	6
	11
	
	
	
	

	5
	Phú Thọ
	1
	2
	3
	
	
	
	

	6
	Cần Thơ
	2
	1
	3
	
	
	
	

	7
	Quảng Ninh
	5
	3
	8
	
	
	
	

	8
	Quảng Trị
	1
	4
	5
	
	
	1
	

	9
	Thái Nguyên
	7
	0
	7
	
	
	
	

	10
	Bộ Công An
	7
	2
	9
	
	1
	2
	

	11
	Quân Đội
	9
	6
	15
	
	
	2
	

	12
	Thái Bình
	6
	5
	11
	
	2
	1
	

	13
	Lào Cai
	3
	1
	4
	
	
	
	

	14
	Bắc Giang
	0
	7
	7
	3
	1
	
	II

	15
	Bắc Ninh
	5
	0
	5
	
	
	
	

	16
	Điện Biên
	4
	0
	4
	
	
	
	

	17
	Đồng Nai
	5
	4
	9
	
	
	
	

	18
	Lâm Đồng
	0
	4
	4
	
	
	
	

	19
	Hưng Yên
	0
	5
	5
	
	
	
	

	20
	Thừa Thiên Huế
	5
	0
	5
	
	
	
	

	21
	Thanh Hóa
	0
	5
	5
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	90
	75
	165
	7
	7
	14
	


	
	

	
	


